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Bài 17: ach, êch, ich 

aacchh  êêcchh  iicchh  

  
   

cuốn sách bạch tuộc con ếch 

   

mũ lệch tấm lịch dây xích 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p +c 

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ch 

 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

ach 
 

ách bách cách hách lách mách nách 

ạch bạch cạch gạch hạch lạch mạch 
 

êch 
 

ếch hếch lếch nghếch thếch xếch  

ệch bệch kệch lệch    
  

ich 
 

ích bích đích mích ních phích tích 

ịch bịch dịch địch hịch mịch lịch 

 

  

ch 
 ich 
 êch 
 ach 

i 
ê 
a 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Vào mỗi năm học, tôi lại có 

sách Việt Ngữ mới. 

 

Con bạch tuộc có tám cái vòi 

rất dài. 
  

Lũ trẻ ở quê thường đi bắt ếch 

sau mỗi cơn mưa. 
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Anh Lân thích đội mũ lệch sang 

một bên. 

  

Người Việt dùng hai loại lịch:  

dương lịch và âm lịch. 
 

Ông nội dùng dây xích khóa 

cổng vườn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Vao môi năm hoc, tôi lai co 

sach Viêt Ngư mơi. 

 

Con bach tuôc co tam cai 

voi rât dai. 

  

Lu tre ơ quê thương đi băt 

êch sau môi cơn mưa. 

  

Anh Lân thich đôi mu lêch 

sang môt bên. 

 

Ngươi Viêt dung hai loai 

lich: dương lich va âm lich. 

 

Ông nôi dung dây xich 

khoa công vươn. 
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 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

đó 

   người đó 

   người đàn ông đó 

   người đàn bà đó 

   cô gái đó 

   em đó 

   cái đó 

   ở đó 

   nơi đó 

   đó là … 

   đây đó 

nó 

cũng 

   cũng như 

cả 

   tất cả 

   cả nhà 

   cả đám 

tại 

   tại nhà 

   tại gia 

that, there 

   that person 

   that man, that gentleman 

   that woman, that lady 

   that young woman, that young lady 

   that child 

   that thing 

   there 

   that place 

   that is … 

   everywhere 

it 

also 

  also like 

all 

   total, all 

   all in the family 

   the whole crowd 

at 

   at home 

   at home 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Con chó đó là của ai vậy? 

Nó là con chó của Vinh. 

Con chó kia cũng là của Vinh. 

Vinh có tất cả là ba con chó. 

Vinh mua chúng tại Petsmart. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cũng 

cả 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

đã 

đó 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

học 

họ 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

không 

làm 

là 

lấy 

lớp 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

nay 

nó 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

những 

như 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

 

từ 

ta 

tại 

 

thích 

thì 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 

vì 
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Ngữ Vựng 
 

Vận Chuyển Transportation 

xe 

   xe cộ 

   xe thể thao 

   xe hơi 

   xe đạp 

   xe gắn máy 

   xe tải 

   xe lửa 

   xe buýt 

   xe cảnh sát 

   xe cứu hỏa 

   xe cứu thương 

máy bay 

thuyền 

   thuyền buồm 

tàu 

phà 

đường 

xa lộ 

đèn 

   đèn xanh 

   đèn vàng 

   đèn đỏ 

ngừng 

chạy 

quẹo 

   quẹo trái 

   quẹo phải 

đi thẳng 

thắng 

đạp ga 

Đông 

Tây 

Nam 

Bắc 

vehicle, car 

   vehicle 

   sports car 

   car 

   bicycle 

   motorcycle 

   truck 

   train 

   bus 

   police car 

   firetruck 

   ambulance 

airplane 

boat 

   sailboat 

ship 

ferry 

road 

highway 

light 

   green light 

   yellow light 

   red light 

stop 

go 

turn 

   turn left 

   turn right 

go straight 

brake 

step on the gas 

East 

West 

South 

North 

Ngữ Vựng Vocabulary 

du lịch 

   đi du lịch 

   khách du lịch 

du khách 

travel 

   go on vacation 

   tourist 

traveler 
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Ngữ Vựng 

máy bay, xe buýt, xe cảnh sát, xe cứu thương,  

xe đạp,  xe gắn máy, xe hơi, xe lửa, tàu 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Loại xe nào rất dài và có nhiều toa? 

_____ 2. Loại xe nào có hai bánh và không có máy? 

_____ 3. Loại xe nào chở học sinh tới trường? 

_____ 4. Loại xe nào dùng để chữa cháy? 

_____ 5. Loại xe nào dùng để chở bệnh nhân tới bệnh viện? 

A. Xe buýt 

B. Xe cứu hỏa 

C. Xe cứu thương 

D. Xe đạp 

E. Xe lửa 
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Đàm Thoại 
(Cho các em hỏi 3 người bạn về những chiếc xe của gia đình. Sau đó viết câu trả lời của những 

người bạn đó vào ô trống dưới đây.) 

 

Người Bạn Thứ Nhất 

 Xe 1 Xe 2 Xe 3 

Hiệu nào? __________________ __________________ __________________ 

Đời nào? __________________ __________________ __________________ 

Màu gì? __________________ __________________ __________________ 

Của ai? __________________ __________________ __________________ 

 

Người Bạn Thứ Hai 

 Xe 1 Xe 2 Xe 3 

Hiệu nào? __________________ __________________ __________________ 

Đời nào? __________________ __________________ __________________ 

Màu gì? __________________ __________________ __________________ 

Của ai? __________________ __________________ __________________ 

 

Người Bạn Thứ Ba 

 Xe 1 Xe 2 Xe 3 

Hiệu nào? __________________ __________________ __________________ 

Đời nào? __________________ __________________ __________________ 

Màu gì? __________________ __________________ __________________ 

Của ai? __________________ __________________ __________________ 

 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Pictionary 
(Chia các em thành những đội nhỏ và cho các em chơi Pictionary để ôn lại những ngữ vựng đã 

học.) 

  


